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Biểu số 04: KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG 
(kèm theo Quyết định số: 135 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
Thị trấn 

Măng 
Đen 

Xã 
Măng 
Cành 

Xã 
Hiếu 

Xã Pờ 
Ê 

Xã 
Ngọc 
Tem 

Xã 
Đăk 
Tăng 

Xã 
Măng 
Bút 

Xã 
Đăk 
Ring 

Xã 
Đăk 
Nên 

(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Đất nông nghiệp NNP 17,81 11,40 6,41 - - - - - - - 

1.1 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 9,46 5,00 4,46 - - - - - - - 

1.2 Đất rừng sản xuất RSX 8,35 6,40 1,95 - - - - - - - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 54,93 40,87 1,08 - - 0,48 1,50 3,00 1,00 7,00 

2.1 Đất thương mại dịch vụ TMD 4,65 4,65 - - - - - - - - 

2.2 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,71 0,18 0,53 - - - - - - - 

2.3 Đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã DHT 36,22 23,74 - - - 0,48 1,00 3,00 1,00 7,00 

2.4 Đất ở tại đô thị ODT 10,14 10,14 - - - - - - - - 

2.5 Đất xây dựng trụ của tổ chức sự nghiệp DTS 0,71 0,66 0,05 - - - - - - - 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 1,00 1,00 - - - - - - - - 

2.7 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,50 0,50 0,50 - - - 0,50 - - - 
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